BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023-2024
	Họ và tên giảng viên:  …………………                                                      Tel:  …………………….
Khoa/Viện : ...........................................



I. CÔNG BỐ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Bảng 3)
	TT
	Tên bài báo
	Tác giả
	Tên Tạp chí
	Tạp chí ISI
	Tạp chí Scopus
	Tạp chí nước ngoài có ISSN
	Tạp chí trong nước được HĐGSNN công nhận
	Tạp chí trong nước chưa được HĐGSNN công nhận
	Hội thảo quốc tế có ISBN
	Hội thảo quốc tế không có ISBN
	Hội thảo trong nước có ISBN
	Hội thảo trong nước không có ISBN
	Hội thảo /hội nghị cấp trường /khoa
	Số điểm quy đổi của tạp chí
	Số điểm quy đổi 
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II. BIÊN SOẠN SÁCH, GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG (Bảng 4)
	STT
	Tên sách,

Phục vụ chính cho môn học gì,

Số đơn vị học trình của môn học


	Họ và tên các tác giả, đơn vị 

(ghi chi tiết)


	Loại sách
	Nhà xuất bản


	Thời gian nộp lưu chiểu
	Tổng số trang
	Số điểm qui đổi cho 1 quyển sách 
	Số điểm qui đổi

	
	
	
	Giáo trình
	Tham khảo, bài tập ....
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
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	(7)
	(8)
	(9)
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	Tổng cộng 
	
	
	
	
	
	
	
	


III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP (Bảng 5)
	TT
	Tên đề tài (dự án), thời gian thực hiện

Những người cùng thực hiện, đơn vị, vai trò
	Kinh phí

được cấp

(Triệu đồng)


	Cấp Nhà nước
	Cấp Bộ GD&ĐT
	Cấp 

Tỉnh,

 TP, Bộ (khác Bộ GD&ĐT) ... 
	Cấp trường
	Đề tài , dự án, Hợp tác quốc tế
	Số điểm qui đổi của  ĐT, DA 
	Số điểm qui đổi 

	
	
	
	Chương trình KHCN
	KHC
Dự án SXTN
	Khoa học cơ bản

trọng điểm
	Khoa học cơ bản
	Nhánh
	Trọng điểm
	Dự án SXTN
	Thường
	
	
	
	
	

	(1)
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	(7)
	(8)
	(9)
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	Tổng cộng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHOÁ LUẬN, PHẢN BIỆN (Bảng 6)
	STT
	Các hội đồng 
	Thời gian
	Quyết định thành lập hội đồng
	Chức vụ trong Hội đồng
	Số điểm qui đổi

	(1)
	(2)
	(3)
	
	(4)
	(5)
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	Tổng cộng 
	
	
	
	


 V. CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHÁC (Bảng 7)
-
-

TỔNG SỐ ĐIỂM QUI ĐỔI CỦA NGƯỜI KÊ KHAI:
	XÁC NHẬN CỦA KHOA/ VIỆN
	Bắc Ninh, ngày … tháng … năm 2024
NGƯỜI KHAI
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